	UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày      tháng 6 năm 2026



BẢN SO SÁNH THUYẾT MINH NỘI DUNG
Quyết định Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi 
áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

	VĂN BẢN ĐƯỢC THAY THẾ
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	- Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật vuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum được ban hành kèm theo Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
- Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Định mức kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi, vật tư áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
	Quyết định Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

	Dự thảo Quyết định được xây dựng trên cơ sở kế thừa Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2023 và bổ sung các loại cây trồng, vật nuôi, vật tư trong Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021, Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum có căn cứ pháp lý định mức hoặc áp dụng theo các Đề tài Khoa học đã ứng dụng vào thực tiễn. 

	
	Căn cứ pháp lý
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến nông;
Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quy định về xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý;
Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường): Số 4227/QĐ-BNN-KHCN ngày 31/12/2007 ban hành định mức tạm thời áp dụng trong các chương trình, dự án khuyến lâm; số 3073/QĐ- BNN-KHCN ngày 28/10/2009 ban hành các định mức tạm thời áp dụng cho các chương trình dự án khuyến nông, khuyến ngư;
Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Số 663/QĐ-BNN-KN ngày 03/02/2021 ban hành các định mức kinh tế, kỹ thuật khuyến nông trung ương; số 4162/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/11/2024 về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ lĩnh vực Trồng trọt – Bảo vệ thực vật; số 14/QĐ-BNN-TCLN ngày 05/01/2022 ban hành hướng dẫn kỹ thuật gieo ươm, trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng, khai thác, sơ chế và bảo quản sản phẩm Quế; số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; ; số 2253/QĐ-BNNMT ngày 20/6/2025 ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương; số 4689/QĐ-BNN-TT ngày 01/12/2021 ban hành quy trình kỹ thuật cây cao su;
Căn cứ các Quyết định của Cục Trưởng Cục Chăn nuôi (nay là Cục Chăn nuôi và Thú y): Số 294/QĐ-CN-MTCN ngày 23/9/2020 ban hành hướng dẫn kỹ thuật vỗ béo bò trước khi giết thịt; số 295/QĐ-CN-MTCN ngày 23/9/2020 ban hành hướng dẫn kỹ thuật vỗ béo trâu trước khi giết thịt;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số …/TTr-SNNMT ngày…. /…./2026 về việc đề nghị ban hành Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
	Các căn cứ pháp lý được xây dựng trên cơ sở kế thừa căn cứ pháp lý của Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2023 và chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật các văn bản mới cho phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật.


	[bookmark: dieu_1]

	Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
[bookmark: dieu_1_name]Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Chi tiết tại các Phụ lục số: 01, 02, 03, 04, 05 kèm theo.
[bookmark: dieu_2_name]Điều 2. Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi quy định tại Điều 1 Quyết định này làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng để thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Sau 03 năm, Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp, đúng quy định pháp luật.
[bookmark: dieu_3_name]Điều 3. Hiệu lực thi hành 
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ... tháng .... năm 2026.
2. Quyết định này thay thế cho các Quyết định sau:
a) Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum được ban hành kèm theo Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 
b) Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Định mức kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi, vật tư áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp
1. Các chương trình, dự án, kế hoạch áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi tại Điều 1 Quyết định này, đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực và đang thực hiện thì tiếp tục thực hiện cho đến khi được nghiệm thu kết thúc.
2. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu xây dựng định mức này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản khác thì áp dụng quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định này thi hành.
	Ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày theo quy định tại “Mẫu số 20. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (ban hành Quy định/Quy chế...)” tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.

	
	PHỤ LỤC SỐ 01
Danh mục cây trồng, vật nuôi áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /2026/QĐ-UBND ngày      /  /2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)
	Phụ lục số 01 thể hiện Danh mục cây trồng, vật nuôi áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

	
	PHỤ LỤC SỐ 02
Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng nông nghiệp, cây công nghiệp, cây ăn quả, cây nguyên liệu sinh học, các loại hoa và giống cỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Áp dụng cho 01 ha)
 (Ban hành kèm theo Quyết định số           /2026/QĐ-UBND   ngày      /  /2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)
	Phụ lục số 02 thể hiện định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng nông nghiệp, cây công nghiệp, cây ăn quả, cây nguyên liệu sinh học, các loại hoa và giống cỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

	
	PHỤC LỤC SỐ 03
[bookmark: _GoBack]Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng lâm nghiệp và cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Áp dụng cho 01 ha)  
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /2026/QĐ-UBND   ngày      /  /2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)
	Phụ lục số 03 thể hiện định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng lâm nghiệp và cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

	
	PHỤ LỤC SỐ 04
Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại vật nuôi gia súc, gia cầm và vật nuôi khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /2026/QĐ-UBND   ngày      /  /2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)
	Phụ lục số 04 thể hiện định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại vật nuôi gia súc, gia cầm và vật nuôi khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

	
	PHỤC LỤC SỐ 05
Định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại vật nuôi cho nuôi trồng, chế biến, khai thác thuỷ sản và nghề muối trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /2026/QĐ-UBND   ngày      /  /2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)
	Phụ lục số 05 thể hiện định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại vật nuôi cho nuôi trồng, chế biến, khai thác thuỷ sản và nghề muối trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
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UBND T ? NH  QU ? NG NGÃI   S ?  NÔNG NGHI ? P VÀ MÔ I TRƯ ? NG      C ? NG HÒA XÃ H ? I CH ?  NGH I A VI ? T NAM   Đ ? c l ? p  -   T ?  do  -   H ? nh phúc     Qu ? ng Ngãi , ngày          th áng   6   năm 20 2 6  

  B ? N SO SÁNH   THUY ? T MINH  N ? I DUNG   Quy ? t đ ? nh Ban hành  đ ? nh m ? c kinh t ?   -   k ?  thu ? t m ? t s ?   lo ? i  cây tr ? ng, v ? t nuôi     áp d ? ng trong l i nh v ? c nông nghi ? p trên đ ? a bàn t ? nh Qu ? ng Ngãi      

VĂN B ? N ĐƯ ? C THAY TH ?  D ?  TH ? O VĂN B ? N  THUY ? T MINH  

-   Quy ? t đ ? nh s ?  31/2019/QĐ - UBND ngày 28 tháng 6 năm 20 21   c ? a  ? y ban nhân dân t ? nh Kon  Tum  ban hành Đ ? nh m ? c kinh t ?   -   k ?  thu ? t m ? t  s ?  lo ? i cây tr ? ng , v ? t  vuôi  trên đ ? a bàn t ? nh Kon Tum ;  Quy ? t đ ? nh s ?  21/2021/QĐ - UBND  ngày 28 tháng 6 năm 20 21   c ? a  ? y  ban nhân dân t ? nh Kon Tum  s ? a  đ ? i, b ?  sung   đ ? nh m ? c kinh t ?   -   k ?   thu ? t m ? t s ?  lo ? i cây tr ? ng , v ? t  nuôi  trên đ ? a bàn t ? nh Kon Tum   đư ? c ban hành kèm theo  Quy ? t  đ ? nh s ?  31/2019/QĐ - UBND ngày  31 tháng 12 năm 20 19 c ? a  ? y ban  nhân dân t ? nh Kon Tum .   -   Quy ? t đ ? nh s ?  1433/QĐ - UBND  ngày 28 tháng 9 năm 2023 c ? a Ch ?  Quy ? t đ ? nh Ban hành  đ ? nh m ? c  kinh t ?   -   k ?  thu ? t m ? t s ?   lo ? i  cây tr ? ng, v ? t nuôi   áp d ? ng trong l i nh v ? c nông nghi ? p  trên đ ? a bàn t ? nh Qu ? ng Ngãi    D ?  th ? o Quy ? t đ ? nh đư ? c  xây d ? ng trên cơ s ?  k ?  th ? a  Quy ? t đ ? nh s ?  1433/QĐ - UBND ngày 28 tháng 9 năm  2023 và b ?  sung các lo ? i cây  tr ? ng, v ? t nuôi, v ? t tư trong  Quy ? t đ ? nh s ?  31/2019/QĐ - UBND ngày 28 tháng 6 năm  20 21,  Quy ? t đ ? nh s ?   21/2021/QĐ - UBND ngày  28 tháng 6 năm 20 21   c ? a  ? y  ban nhân dân t ? nh Kon Tum   có căn c ?   pháp lý đ ? nh m ? c   ho ? c áp d ? ng theo các Đ ?  tài  Khoa h ? c  đ ã  ? ng d ? ng vào  th ? c ti ? n .    

